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MỞ ĐẦU 

1. Thông tin của tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép khai thác nước: 

1.1. Tên tổ chức: Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang. 

 1.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1200100814 do Phòng đăng 

ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang cấp đăng ký lần đầu ngày 

11/01/20210 và thay đổi lần 8 ngày 09/08/2024. 

  1.3. Địa chỉ: số 4A, đường 30/4, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp.   

  1.4. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu: Cung cấp, xử lý và khai thác nước. 

  1.5. Điện thoại: 02733.873.425 

2. Các thông tin cơ bản của công trình khai thác nước đề nghị cấp 

phép:  

* Tổng quan về hệ thống công trình khai thác nước dưới đất của Công 

ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang : 

Hiện tại, Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang đang quản lý 02 giếng 

khoan PA1 và PA2 cùng hoà mạng cấp nước cho 2.756 hộ dân tại ấp 4, ấp 5, ấp 

6, xã Bình Phú và một phần xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp. Các giếng khoan đã 

được cấp phép khai thác nước dưới đất như sau:  

+ Giếng khoan PA1 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác 

nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh) số 180/GP-UBND ngày 23/8/2022 (hết hạn 

ngày 08/8/2026), đặt tại thửa đất của bà Nguyễn Thị Hoanh, tọa lạc: ấp 6, xã 

Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp với tổng lưu lượng khai thác là 1.100 m3/ngày đêm,  

mục đích cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho 

nhân dân.  

Hiện tại phần đất đặt giếng khoan PA1 thuộc sở hữu của ông Nguyễn 

Thanh Sơn do nhận thừa kế từ bà Nguyễn Thị Hoanh (theo Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất AA02740179, số vào 

sổ cấp giấy chứng nhận số CN900 do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu 

vực VIII cấp ngày 03/10/2025). Công ty xin điều chỉnh chủ đất đặt giếng khoan 

từ “bà Nguyễn Thị Hoanh” thành “ông Nguyễn Thanh Sơn”. 

+ Giếng khoan PA2 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác 

nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh) số 106/GP-UBND ngày 19/5/2022 (hết hạn 

ngày 19/5/2026), đặt tại thửa đất của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền 

Giang, tọa lạc: ấp 4, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp với tổng lưu lượng khai thác 

là 990 m3/ngày đêm,  mục đích cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh 

doanh dịch vụ cho nhân dân.  

Khoảng cách giữa các giếng khoan, đơn vị: mét. 

 PA1 PA2 

PA1 - 2.782 

PA2 2.782 - 
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- 02 giếng khoan PA1 và PA2 có khoảng cách lớn hơn 1.000. Căn cứ quy 

định tại khoản 7, Điều 3, Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của 

Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước: 

“Công trình khai thác nước dưới đất gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng 

đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất thuộc sở 

hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn 

hơn 1.000 m”, do đó Công ty không thực hiện gộp 02 giếng khoan thành 01 

công trình khai thác. 

Để thuận tiện trong quá trình quản lý Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền 

Giang xin điều chỉnh lại ký hiệu giếng khoan như sau: 

- Giếng khoan PA1 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác 

nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh) số 180/GP-UBND ngày 23/8/2022 thành 

giếng khoan PA2. 

- Giếng khoan PA2 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác 

nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh) số 106/GP-UBND ngày 19/5/2022 thành 

giếng khoan PA1. 

- Sau đây xin được phép đổi ký hiệu giếng khoan. 

2.1 Quy mô công trình:  

- Năm xây dựng và vận hành công trình khai thác nước dưới đất (giếng khoan 

PA1) của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang được liệt kê theo bảng bên 

dưới: 

Ký 

hiệu 

giếng 

Cấp phép Ngày cấp Giấy phép 

PA1 

Thi công  - Giếng khoan thi công năm 1997 

Lần 1 09/01/2012 
- Giấy phép khai thác nước dưới đất số 12/GP-

UBND. 

Lần 2 19/5/2017 
- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

số 75/GP-UBND. 

Lần 3 19/5/2022 
- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

(gia hạn, điều chỉnh) số 106/GP-UBND. 

 Công trình hoạt động bình thường từ khi được đưa vào vận hành, khai 

thác đến nay, lưu lượng khai thác tại công trình ổn định, không xảy ra hiện 

tượng suy giảm trữ lượng quá mức; mực nước động tại công trình ổn định với 

thời gian khai thác 365 ngày/năm. 

- Vị trí công trình: Giếng khoan PA1 đặt tại phần đất của Công ty TNHH 

MTV cấp nước Tiền Giang, tọa lạc: ấp 4, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp. 

- Tổng số giếng khoan khai thác: 01 giếng 
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- Tầng chứa nước khai thác: tầng chứa nước có áp Pliocen giữa (n2
2) 

- Tổng lưu lượng nước khai thác: 990 m3/ngày đêm. 

Số hiệu, vị trí và thông số của công trình khai thác cụ thể như sau: 

Số hiệu 

Tọa độ (VN2000, kinh 

tuyến trục 1050, múi 

chiếu 30) 

Chiều sâu 

đoạn thu 

nước (m) 

Lưu lượng 

(m3/ngày 

đêm) 

Chiều 

sâu mực 

nước 

động 

lớn nhất 

(m) 

Tầng 

chứa 

nước 

khai 

thác X Y Từ Đến 

PA1 1146795 613614 292 310 990 35 n2
2 

 

  2.2 Mục đích khai thác, sử dụng nước: cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản 

xuất và kinh doanh dịch vụ cho nhân dân. 

  2.3 Phạm vi cấp nước: cung cấp nước cho 2.706 hộ dân, 10 đơn vị hành 

chính sự nghiệp và 1 chùa tại ấp 4, ấp 5, ấp 6, xã Bình Phú và một phần ấp An 

Thái, ấp An Thiện, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Đánh giá tình hình thực hiện các quy định của giấy phép trong thời 

gian vận hành công trình. 

- Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang đã thực hiện các nghĩa vụ 

theo quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật Tài nguyên nước. 

- Đối với quy định về mục đích khai thác, sử dụng nước: Công ty TNHH 

MTV cấp nước Tiền Giang thực hiện đúng quy định giấy phép là cấp nước phục 

vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho nhân dân. 

- Đối với quy định về lưu lượng nước khai thác: giếng khoan khai thác 

đúng với lưu lượng đã được cấp phép. 

 Lưu lượng khai thác theo giấy phép là 990m3/ngày đêm thực tế khai thác 

như sau: 

+ Giếng khoan PA1: từ năm 2022 -2025 khai thác với lưu lượng nhỏ nhất 

là 167 m3/ngày đêm, chế độ khai thác 3 giờ/ngày đêm; lưu lượng khai thác lớn 

nhất là 990 m3/ngày đêm với chế độ khai thác 20 giờ/ngày đêm và lưu lượng 

khai thác trung bình là 662 m3/ngày đêm với chế độ khai thác 13 giờ/ngày đêm. 

- Đối với vị trí, tọa độ, tầng chứa nước và số lượng giếng: không thay đổi 

so với trước đây.  

- Mực nước khai thác: Mực nước tĩnh tại công trình suy giảm theo xu 

hướng chung của các tầng chứa nước khu vực Nam Bộ, tốc độ suy giảm tại công 

trình khoảng 1 m/năm nhỏ hơn tốc độ suy giảm trung bình ở khu vực tỉnh; mực 

nước động lớn nhất ở các giếng khoan tăng dần theo thời gian khai thác, hiện 

nay đã tiệm cận dao động mức 25-29m. 
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- Quan trắc, giám sát khai thác tài nguyên nước: lưu lượng khai thác của 

công trình, mực nước trong từng giếng khai thác và chất lượng nước trong quá 

trình khai thác như sau: 

+ Hình thức giám sát: giám sát định kỳ đối với 03 thông số nêu trên. 

-  Theo thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 Công ty phải 

lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ thống giám sát tự động đối 

với lưu lượng. Tuy nhiên, từ ngày 19/5/2022 đến ngày 21/4/2024 Công ty chưa 

tìm được thiết bị, kết nối, truyền trực tuyến nên thực hiện giám sát khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước, như sau: 

•  Quan trắc mực nước: thực hiện giám sát định kỳ mực nước tỉnh, mực 

nước động không quá 24 giờ 01 lần ghi nhận số liệu vào sổ quan trắc để theo 

dõi. 

•  Quan trắc lưu lượng: theo dõi sự tăng, giảm lưu lượng khai thác nước của 

các giếng khoan hàng ngày; thực hiện chế độ quan trắc định kỳ số liệu về lưu 

lượng (24 giờ/lần) ghi nhận số liệu vào sổ quan trắc để theo dõi. 

•  Lấy mẫu và phân tích các thông số về chất lượng nước dưới đất khai 

thác, Các chỉ số lý hóa của 01 mẫu nước gồm pH, Độ cứng, Amoni, Clorua, 

Asen, Cadimi, Mangan, Thủy ngân, Sắt, Coliform, Ecoli. Công ty TNHH MTV 

cấp nước Tiền Giang lưu trữ kết quả mẫu bằng bản giấy tại cơ sở. 

- Từ ngày 01/07/2024 đến nay Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang 

đã thực hiện quan trắc mực nước, lưu lượng nước, chất lượng theo quy định tại 

Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính Phủ quy định về giám 

sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, như sau: 

•  Quan trắc lưu lượng: thực hiện giám sát tự động, trực tuyến lưu lượng nước 

trong quá trình khai thác, chế độ giám sát không quá 1 giờ/01 lần thông qua 

giám sát tự động trực tuyến. 

•  Quan trắc mực nước: thực hiện giám sát định kỳ mực nước tĩnh, mực nước 

động trong quá trình khai thác, chế độ giám sát không quá 24 giờ/01 lần thông 

qua thiết bị đo mực nước và cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát tài nguyên 

nước tỉnh trước 10 giờ sáng ngày hôm sau. Hiện Công ty TNHH MTV cấp nước 

Tiền Giang đã cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát tài nguyên nước tỉnh. 

•  Quan trắc chất lượng nước tại vị trí giếng khai thác; Thông số quan trắc 

gồm: pH, Tổng Coliform, Nitrate, Nitrite, Amoni, Chỉ số Permanganat, Tổng 

chất rắn hòa tan (TDS), Độ cứng, Arsenic, Chloride, Sắt, Mangan; tần suất 

quan trắc: 01 lần/năm, thực hiện cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát tài 

nguyên nước tỉnh không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích. 

- Giếng khoan PA1 của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang đã 

được phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh theo Quyết định 4204/QĐ-UBND ngày 

25/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang với khoảng cách 20m. Công ty 
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TNHH MTV cấp nước Tiền Giang đã lắp đặt cấm biển chỉ dẫn về vùng bảo hộ 

vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình khai thác PA1. 

Căn cứ Khoản 2 Điều 9 và Khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 03/2024/TT 

BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước: đây là 

công trình khai thác nước dưới đất có quy mô trên 10 m3/ngày đêm khai thác 

trong tầng chứa nước có áp do đó phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy 

nước sinh hoạt được xác định cho từng giếng khai thác và không nhỏ hơn 3 m 

tính từ miệng giếng. Hiện nay, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh của giếng khoan đã 

được phê duyệt theo Quyết định số 4204/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang với khoảng cách là 20m. Để đảm bảo phạm vi 

vùng bảo hộ vệ sinh của các giếng khoan theo quy định của Thông tư số 

03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 đồng thời để Công ty TNHH MTV cấp 

nước Tiền Giang có sự chủ động trong phần đất của mình, kiểm soát chặt chẽ 

các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh cho công trình khai thác, Công ty 

TNHH MTV cấp nước Tiền Giang lựa chọn phạm vi tối thiểu theo quy định. 

Như vậy, căn cứ Khoản 1, Điều 11 và Điểm b, Khoản 1, Điều 34, Thông tư số 

03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công 

ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu 

vực lấy nnước sinh hoạt của giếng khoan PA1 là khu vực có bán kính 3m tính từ 

miệng giếng, phạm vi này nằm hoàn toàn trên đất của Công ty TNHH MTV cấp 

nước Tiền Giang (đính kèm sơ đồ vị trí tại phụ lục). 

- Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên nước theo quy định đến 

tháng 02 năm 2026 (đính kèm theo chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước số 

0009879 ngày 20/3/2026 tại phụ lục). 

- Đã hoàn thành nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên theo quyết định 

số 1475/QĐ-UBND ngày 19/05/2022 (đính kèm theo chứng từ nộp tiền vào 

ngân sách nhà nước số 0034543 ngày 22/6/2022, giấy nộp tiền số 0029650 ngày 

07/6/2023, giấy nộp tiền số 0054684 ngày 17/10/2023, giấy nộp tiền số 0028289 

ngày 30/5/2024, giấy nộp tiền số 0012196 ngày 14/5/2025, giấy nộp tiền số 

0012287 ngày 14/5/2025) . 

- Đã hoàn thành nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên theo quyết định 

số 3249/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 (đính kèm giấy nộp tiền số 0009051 ngày 

14/3/2026).  

- Hàng năm Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang đã thực hiện lập 

Báo cáo hiện trạng nguồn nước và khai thác sử dụng nguồn nước tại công trình 

khai thác theo mẫu quy định và nộp về cho Sở Nông nghiệp và Môi trường 

trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo. 

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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- Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến 

lĩnh vực cấp nước theo quy định; 

4. Kế hoạch khai thác nước theo các nội dung đề nghị gia hạn. 

a) Mục đích khai thác trong thời gian tới: 

- Mục đích khai thác là phục vụ cấp nước sinh hoạt, sản xuất và kinh 

doanh, dịch vụ cho nhân dân. 

b) Thuyết minh, mô tả nhu cầu sử dụng nước trong thời gian đề nghị 

cấp phép: 

Hiện tại, Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang đang cung cấp nước 

cho 2.706 hộ dân, 10 đơn vị hành chính sự nghiệp và 1 chùa tại ấp 4, ấp 5, ấp 6, 

xã Bình Phú và một phần ấp An Thái, ấp An Thiện, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.  

Trên cơ sở sản lượng nước khai thác của Công ty đã quyết toán thuế năm 

2025 đối với Trạm cấp nước xã Bình Phú, xác định tỷ lệ cấp nước của hệ thống 

cấp nước cho từng mục đích sử dụng nước như sau:  

Bảng 1: Bảng tổng hợp sản lượng quyết toán năm 2025 của Trạm cấp nước xã 

Bình Phú 

Nội dung cấp 

nước 
Tổng  

 Mục đích sử dụng nước  

Sinh hoạt 
Cơ quan, 

ĐVHC 
Sản xuất 

Kinh doanh, 

dịch vụ 

Sản lượng đã 

cấp năm 2025 

(m3/năm) 

603.679 

 

485.477 

 

16.790 29.586 71.826 

Lưu lượng 

nước cấp 

(m3/ngày 

đêm) 

1.653,9 1.330 46,0 81,1 196,8 

Tỷ lệ cấp 

nước (%) 
100 83,2 4,9 11,9 

Nhu cầu nước sinh hoạt 

Số hộ dân sử dụng nước: 2.706 hộ khoảng 10.824 người.  

Trong thời gian được cấp phép 3 năm, dân số trong vùng cấp nước cần sử 

dụng nước sinh hoạt là: 

Pt = Po x ert = 10.824 x 2,720,358%x3 = 10.941 người. 

Trong đó:  

P0  : Dân số hiện tại trong vùng cấp nước; 

Pt  : Dân số cuối kỳ tính toán; 

r  : Tỷ lệ tăng dân số; (theo niên giám thống kê năm 2024) 

t   : thời gian tính toán. 
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Khu vực khai thác thuộc địa phận vùng nông thôn. Đối với nước phục vụ 

sinh hoạt khu vực này, tính đến giai đoạn khai thác năm 2030. 100% dân cư 

được sử dụng nước sạch, theo TCVN 13606:2023  tiêu chuẩn cấp nước 60 - 

120lít/người/ngày đêm, chọn 120 lít/người/ngày đêm. 

Lưu lượng nước cần phục vụ sinh hoạt trong ngày: 

Q1 = 10.941 người x 120 lít/người/ngày đêm x 100% = 1.313 m3/ngày đêm. 

Lưu lượng nước phục vụ cho cơ quan: 46 m3/ngày đêm (Nguồn Bảng tổng 

hợp sản lượng quyết toán năm 2025 của Trạm cấp nước xã Bình Phú). 

Lưu lượng nước phục vụ cho sản xuất: 81,1 m3/ngày đêm. (Nguồn Bảng 

tổng hợp sản lượng quyết toán năm 2025 của Trạm cấp nước xã Bình Phú). 

Lưu lượng nước phục vụ cho kinh doanh dịch vụ: 196,8 m3/ngày đêm. 

(Nguồn Bảng tổng hợp sản lượng quyết toán năm 2025 của Trạm cấp nước xã 

Bình Phú). 

Tỷ lệ thất thoát trong mạng cấp nước 15% lượng nước sinh hoạt (Theo 

TCVN 13606:2023, từ 12 – 15% lượng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh 

doanh dịch vụ, chọn 15%): 245 m3/ngày đêm. 

 Lượng nước cho nhu cầu riêng của hệ thống xử lý nước lấy 4% lượng 

nước sinh hoạt và thất thoát (theo TCVN 13606:2023): 75 m3/ngày đêm. 

Nguồn nước dự phòng (Theo TCXDVN 13606:2023 từ 5 – 10% lượng 

nước phục vụ sinh hoạt, chọn 10%): 131 m3/ngày đêm.   

Lưu lượng nước cần cung cấp trong thời gian tới trong ngày: 1.313 + 46 + 

81,1 + 196,8 + 245 + 75 + 131 = 2.087,9 m3/ngày đêm (làm tròn thành 

2.090m3/ngày đêm).  

- Kế hoạch khai thác trong các năm tới:  

* Hiện trạng khai thác nước của trạm cấp nước 

Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang đang quản lý, khai thác 02 

giếng khoan khai thác nước dưới đất đã được cấp phép khai thác nước dưới đất 

theo quy định, như sau: 

+ Giếng khoan PA2 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác 

nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh) số 180/GP-UBND ngày 23/8/2022 (hết hạn 

ngày 08/8/2026), đặt tại thửa đất của ông Nguyễn Thanh Sơn, tọa lạc: ấp 6, xã 

Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp với tổng lưu lượng khai thác là 1.100 m3/ngày đêm,  

mục đích cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh dịch vụ cho 

nhân dân.  

+ Giếng khoan PA1 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác 

nước dưới đất (gia hạn, điều chỉnh) số 106/GP-UBND ngày 19/5/2022 (hết hạn 

ngày 19/5/2026), đặt tại thửa đất của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền 

Giang, tọa lạc: ấp 4, xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp với tổng lưu lượng khai thác 
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là 990 m3/ngày đêm,  mục đích cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh 

doanh dịch vụ cho nhân dân.  

- Theo kết quả quan trắc khai thác của giếng khoan PA2 trong năm 2025 

khai thác với tổng lưu lượng là 344.705 m3 tương đương trung bình là 944 

m3/ngày đêm, lưu lượng khai thác ngày lớn nhất là 1.093 m3/ngày đêm và lưu 

lượng khai thác ngày nhỏ nhất là 344 m3/ngày đêm. 

- Theo kết quả quan trắc khai thác của giếng khoan PA1 trong năm 2025 

khai thác với tổng lưu lượng là 258.974 m3 tương đương trung bình là 710 

m3/ngày đêm, lưu lượng khai thác ngày lớn nhất là 967 m3/ngày đêm và lưu 

lượng khai thác ngày nhỏ nhất là 253 m3/ngày đêm. 

 Kế hoạch khai thác:  

Tổng lưu lượng khai thác đã được cấp phép của Công ty TNHH MTV cấp 

nước Tiền Giang đối với 02 giếng khoan PA1 và PA2 là 2.090 m3/ngày đêm. 

Tính toán nhu cầu sử dụng theo TCVN 13606:2023 với nhu cầu sử dụng 

nước là 2.090 m3/ngày đêm.  

Do đó, để đảm bảo lưu lượng nước cung cấp cho nhân dân trong thời gian 

tới và thực hiện đúng quy định về khai thác nước theo giấy phép được cấp 

(không vượt lưu lượng theo giấy phép). Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền 

Giang đề nghị gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất đối với giếng khoan 

PA1 với lưu lượng là 990 m3/ngày đêm (trong đó nước cấp cho sinh hoạt là 

823,69 m3/ngày đêm, nước cấp cho sản xuất là 48,52 m3/ngày đêm và nước cấp 

cho kinh doanh, dịch vụ là 117,79 m3/ngày đêm) để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 

nước cho nhân dân trong thời gian tới, với tỷ lệ cấp nước như sau : 

 

TRẠM 

CẤP 

NƯỚC 

SẢN 

LƯỢNG  

(M3/NGÀY 

ĐÊM) 

SẢN LƯỢNG CẤP CHO 

TỪNG MỤC ĐÍCH SỬ 

DỤNG (M3/NGÀY ĐÊM) 

Tỷ lệ cấp nước (% ) 

Sinh 

hoạt 

Sản 

xuất 

Kinh 

doanh, 

dịch vụ 

Sinh 

hoạt 

Sản 

xuất 

Kinh 

doanh, 

dịch vụ 

Tổng 2090 1738,90 102,43 248,67 83,20 4,90 11,90 

PA2 1100 915,21 53,91 130,88 83,20 4,90 11,90 

PA1 990 823,69 48,52 117,79 83,20 4,90 11,90 

 

c) Chế độ khai thác nước dưới đất tại công trình trong thời gian đề 

nghị cấp phép: 

- Chế độ khai thác: 365 ngày/năm, giếng khoan khai thác với thời gian 20 

giờ/ ngày đêm, công suất khai thác 50 m3/giờ. 
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d) Phương án quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất 

tại công trình trong thời gian đề nghị cấp phép  

Phương án quan trắc, giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất tại công 

trình trong thời gian tới: Công tác quan trắc và giám sát các hoạt động khai 

thác nước dưới đất của Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang được thực 

hiện theo Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước, như sau: 

Hệ thống công trình quan trắc gồm: Quan trắc mực nước khai thác bằng 

ống dẫn nước Ø27 được lắp đặt trong giếng khai thác, từ miệng giếng đến độ 

sâu 40m, ống dẫn nước được neo cố định vào thành giếng và bộ dụng cụ đo mực 

nước gồm thước dây điện có ghi chiều dài dây, có còi và đèn báo hiệu. 

- Về thực hiện quan trắc để giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất 

của chủ giấy phép theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 51 Luật Tài nguyên 

nước; khoản 1 Điều 86, Điều 88, Điều 92 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 

16/5/2024 của Chính phủ, Công ty TNHH MTV cấp nước Tiền Giang thực hiện 

quan trắc như sau: 

 + Quan trắc đối với các thông số: lưu lượng khai thác của công trình, mực 

nước trong từng giếng khai thác và chất lượng nước trong quá trình khai thác.  

+ Hình thức giám sát: Giám sát trực tuyến đối với thông số lưu lượng khai 

thác của công trình; giám sát định kỳ đối với thông số mực nước và chất lượng 

nước. 

+ Chế độ quan trắc: giám sát trực tuyến không quá 01 giờ 01 lần; giám sát 

định kỳ không quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước của tỉnh hoặc Hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu tài nguyên nước quốc gia trước 10 giờ sáng ngày hôm sau đối với thông số 

mực nước; đối với thông số chất lượng nước trong quá trình khai thác, thực hiện 

cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước của 

tỉnh hoặc Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia không quá 

05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả phân tích. 

+ Quan trắc chất lượng nước tại vị trí giếng khai thác; Thông số quan trắc 

gồm: pH, Tổng Coliform, Nitrate, Nitrite, Amoni, Chỉ số Permanganat, Tổng 

chất rắn hòa tan (TDS), Độ cứng, Arsenic, Chloride, Sắt, Mangan; tần suất 

quan trắc: 1 lần/năm (lựa chọn quan trắc 09 thông số cơ bản và 03 thông số 

đặc trưng ảnh hưởng sức khỏe con người được quy định tại Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất QCVN 09:2023/BTNMT và điểm 

d, khoản 1 Điều 18 Nghị định số 54/2024/NĐ-CP). 

- Giám sát đột xuất: Khi có sự cố xảy ra hoặc có kiến nghị của địa 

phương hay khiếu nại của nhân dân. 
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- Các nội dung quan trắc được so sánh với các quy chuẩn, thiết kế. Tổng 

hợp thành báo cáo và trình lên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp 

phép khai thác nước dưới đất. 

- Báo cáo định kỳ: hàng năm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo) 

tổng hợp báo cáo về tình hình khai thác, sử dụng nước và các vấn đề phát sinh 

trong việc khai thác cho Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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